
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN & MÔN HỌC 
ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC THI Ở HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

1 2 13 2203360186 Trần Anh Quốc 13/12/2005 02MK13C1 Toán 10

2 2 13 2203360186 Trần Anh Quốc 13/12/2005 02MK13C1 Lý 10

2 2 13 2203360186 Trần Anh Quốc 13/12/2005 02MK13C1 Lý 11

3 2 13 2203360219 Trương Gia Hân 12/09/2005 02YS13C1 Toán 10

4 2 13 2203360206 Phùng Lâm Tuyết Linh 08/09/2005 02DD13C2 Hóa 10

4 2 13 2203360206 Phùng Lâm Tuyết Linh 08/09/2005 02DD13C2 Hóa 11

5 2 13 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 02DD13C2 Hóa 11

6 2 13 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Hóa 10

7 2 13 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Hóa 11

8 2 13 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Hóa 12

9 2 13 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Lý 10

10 2 13 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Lý 12

11 2 13 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Toán 10

9 2 13 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Toán 11

10 2 13 2203360130 Trần Đình Thanh 29/10/2005 02DS13C1 Toán 10

11 2 14 2213360171 Lê Gia Long 16/05/2006 02TW14C1 Thiết Kế Website Cơ Bản

TPHCM, Ngày 06 tháng 05 năm 2023
Phòng Đào Tạo


